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Cơ khí A CCQ1903A Trương Quốc Anh 08/09/2001 X

Cơ khí A CCQ1903A Nguyễn Minh Chiến 13/02/2001 X

Cơ khí A CCQ1903A Nguyễn Thế Mạnh Cường 21/06/2001 X

Cơ khí A CCQ1903A Vi Duy Hiếu 26/02/2000 X

Cơ khí A CCQ1903A Hoàng Đức Hòa 09/08/2001 X

Cơ khí A CCQ1903A Trương Đăng Khoa 02/06/2001 X

Cơ khí A CCQ1903A Đặng Thành Lại 06/04/2001 X

Cơ khí A CCQ1903A Lê Lợi 08/11/1999 X

Cơ khí A CCQ1903A Ngô Thành Nam 05/10/2001 X

Cơ khí A CCQ1903A Nguyễn Văn Nghĩa 21/11/2001 X

Cơ khí A CCQ1903A Nguyễn Văn Nghĩa 17/04/2001 X

Cơ khí A CCQ1903A Trần Hữu Nhân 20/11/2001 X

Cơ khí A CCQ1903A Võ Thanh Nhân 07/12/2001 X

Cơ khí A CCQ1903A Đặng Ngọc Tấn 02/09/2001 X

Cơ khí A CCQ1903A Lê Tấn Tạo 01/01/2001 X

Cơ khí A CCQ1903A Nguyễn Ngọc Thiện 25/10/2001 X X

Cơ khí A CCQ1903A Phan Quang Triệu 22/05/2001 X X X

Cơ khí B CCQ1903B Huỳnh Đức Anh 31/10/2000 X

Cơ khí B CCQ1903B Dương Minh Định 17/04/2001 X

Cơ khí B CCQ1903B Nguyễn Hà Đức 14/04/2001 X

Cơ khí B CCQ1903B Lê Đức Hậu 14/04/2001 X X

Cơ khí B CCQ1903B Huỳnh Văn Kha 19/08/2001 X

Cơ khí B CCQ1903B Nguyễn Văn Lụa 15/11/2001 X

Cơ khí B CCQ1903B Võ Minh Luân 17/03/2001 X X

Cơ khí B CCQ1903B Huỳnh Ngọc Luận 01/01/2001 X X

Cơ khí B CCQ1903B Đào Phương Nam 10/10/2000 X

Cơ khí B CCQ1903B Nguyễn Hoàng Quốc 09/01/2001 X

Cơ khí B CCQ1903B Nguyễn Thành Tâm 12/06/2001 X

Cơ khí B CCQ1903B Phạm Việt Thịnh 07/10/2001 X

Cơ khí B CCQ1903B Nguyễn Thành Thọ 29/11/2001 X

Cơ khí B CCQ1903B Lê Minh Trung 31/10/2001 X

Cơ khí B CCQ1903B Nguyễn Quang Vũ 29/10/2001 X

Cơ khí B CCQ1903B Đặng Thanh Vũ 02/10/2001 X

Cơ khí C CCQ1903C Nguyễn Vũ Hồng Ân 16/05/2001 X

Cơ khí C CCQ1903C Phan Nhật Đang 03/06/2001 X
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Cơ khí C CCQ1903C Trần Tiến Đạt 19/02/2001 X

Cơ khí C CCQ1903C Lê Vủ Hảo 15/08/2001 X X

Cơ khí C CCQ1903C Lâm Nhất Huy 23/05/2001 X

Cơ khí C CCQ1903C Đào Minh Khang 18/01/2001 X

Cơ khí C CCQ1903C Trương Hữu Luân 19/04/2001 X X

Cơ khí C CCQ1903C Tô Hữu Lý 20/10/2000 X

Cơ khí C CCQ1903C Lâm Quí Phi 28/02/2001 X

Cơ khí C CCQ1903C Phạm Vũ Minh Quân 05/05/2001 X

Cơ khí C CCQ1903C Nguyễn Hoàng Thế Thông 01/01/2001 X

Cơ khí C CCQ1903C Nguyễn Ngọc Thủy 10/04/2001 X

Cơ khí C CCQ1903C Nguyễn Công Tuyển 17/10/2000 X

Cơ khí D CCQ1903D Hà Xuân Đức 06/05/2001 X

Cơ khí D CCQ1903D Đào Ngọc Hải 23/01/2001 X

Cơ khí D CCQ1903D Phan Duy Hậu 14/05/2000 X

Cơ khí D CCQ1903D Trần Công Hòa 28/05/2001 X

Cơ khí D CCQ1903D Trần Minh Hùng 02/01/2001 X

Cơ khí D CCQ1903D Nguyễn Ngọc Huy 26/03/2001 X

Cơ khí D CCQ1903D Lưu Phan Hoàng Nam 14/07/2000 X X

Cơ khí D CCQ1903D Võ Thanh Nghĩa 20/06/2001 X

Cơ khí D CCQ1903D Nguyễn Hoàng Quân 10/01/2001 X X

Cơ khí D CCQ1903D Huỳnh Quý 25/01/2001 X

Cơ khí D CCQ1903D Nguyễn Minh Soái 01/12/2001 X

Cơ khí D CCQ1903D Nguyễn Tuấn Tài 21/12/2001 X X

Cơ khí D CCQ1903D Lê Văn Thường 05/12/2001 X

Cơ khí D CCQ1903D Nguyễn Văn Triều 03/07/2001 X X

Cơ khí D CCQ1903D Hà Minh Trọng 28/12/2001 X

Cơ khí E CCQ1903E Nguyễn Phú Cường 14/05/2001 X X

Cơ khí E CCQ1903E Mai Hữu Đang 29/12/2001 X

Cơ khí E CCQ1903E Vũ Đình Đạt 17/08/2000 X

Cơ khí E CCQ1903E Phan Tấn Dũng 03/07/2000 X X

Cơ khí E CCQ1903E Lê Bảo Duy 14/02/2001 X

Cơ khí E CCQ1903E Ngô Anh Hoàng 29/10/2001 X

Cơ khí E CCQ1903E Nguyễn Văn Kiên 20/11/2001 X

Cơ khí E CCQ1903E Nguyễn Văn Lợi 30/07/2001 X

Cơ khí E CCQ1903E Nguyễn Thành Nam 05/01/2001 X

Cơ khí E CCQ1903E Đặng Nguyễn Thức Nam 28/01/2001 X

Cơ khí E CCQ1903E Nguyễn Huỳnh Nhất 12/12/2001 X X

Cơ khí E CCQ1903E Trần Minh Quang 20/09/2001 X X

Cơ khí E CCQ1903E Hồ Hữu Sơn 21/01/2001 X X

Cơ khí E CCQ1903E Đỗ Tiến Sỹ 14/03/2001 X X

Cơ khí E CCQ1903E Nguyễn Văn Thắng 12/01/2001 X X

Cơ khí E CCQ1903E Nguyễn Lê Trân 22/02/2000 X X X
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Cơ khí E CCQ1903E Nguyễn Đức Trịnh 08/04/2001 X

Cơ khí E CCQ1903E Phạm Vũ Trường 21/08/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Nguyễn Phước An 14/01/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Lâm Hoài Anh 01/11/2000 X X

Cơ khí F CCQ1903F Lê Quốc Châu 26/06/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Nguyễn Văn Cường 23/11/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Nguyễn Minh Đại 14/07/1998 X

Cơ khí F CCQ1903F Lý Thành Đức 30/11/1997 X

Cơ khí F CCQ1903F Trần Văn Anh Đức 25/08/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Lê Hoàng Duy 16/07/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Đàm Văn Hậu 25/02/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Sàn Quang Hiệp 29/04/1994 X

Cơ khí F CCQ1903F Nông Minh Hoạt 01/01/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Lê Hoàng Huy 29/05/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Lê Thành Khải 12/08/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Nguyễn Hoàng Khang 30/01/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Phạm Văn Khánh 19/11/2001 X X X

Cơ khí F CCQ1903F Nguyễn Văn Khôi 27/03/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Phạm Thành Nhân 12/01/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Ngô Trọng Nhân 07/08/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Lộ Minh Phương 18/07/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Nguyễn Xuân Quỳnh 22/09/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Lê Anh Tân 27/03/1999 X

Cơ khí F CCQ1903F Nguyễn Hữu Tín 02/02/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Nguyễn Quốc Trung 03/10/2001 X

Cơ khí F CCQ1903F Phạm Xuân Việt 26/10/2001 X

CTM A CCQ1904A Phan Trường An 02/05/2001 X

CTM A CCQ1904A Trần Quốc Duy 06/11/2001 X

CTM A CCQ1904A Phan Công Duy 24/05/2001 X

CTM A CCQ1904A Nguyễn Đình Hiếu 22/06/2001 X

CTM A CCQ1904A Tăng Thư Hoàng 10/11/2001 X

CTM A CCQ1904A Bùi Minh Huy 06/02/2001 X

CTM A CCQ1904A Nguyễn Quang Huy 20/02/2001 X

CTM A CCQ1904A Nguyễn Trần QuangHuynh 18/09/2001 X

CTM A CCQ1904A Nguyễn Trung Kiên 27/03/2001 X

CTM A CCQ1904A Huỳnh Tuấn Kiệt 12/12/2001 X

CTM A CCQ1904A Trần Xuân Mẫn 06/12/2001 X

CTM A CCQ1904A Dương Văn Phát 23/07/2001 X

CTM A CCQ1904A Nguyễn Thành Phú 16/11/2001 X

CTM A CCQ1904A Lại Hoàng Sang 15/01/2001 X X

CTM A CCQ1904A Trần Tiến Trung 08/03/2001 X

CTM A CCQ1904A Trần Thanh Tuấn 20/08/2001 X
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CTM A CCQ1904A Đỗ Minh Vỹ 24/11/2001 X

CTM B CCQ1904B Nguyễn Văn Binh 08/07/2001 X

CTM B CCQ1904B Nguyễn Tấn Cẩn 10/02/2001 X

CTM B CCQ1904B Phạm Hoàng Hiệp 22/01/2001 X

CTM B CCQ1904B Vũ Văn Huy 06/10/2001 X

CTM B CCQ1904B Nguyễn Thanh Liêm 02/02/2001 X

CTM B CCQ1904B Dương Thanh Minh 05/08/2001 X X

CTM B CCQ1904B Mai Văn Sơn 29/01/2001 X

CTM B CCQ1904B Cao Duy Thái 22/12/2001 X

CTM B CCQ1904B Nguyễn Thanh Thương 03/01/2001 X

CTM B CCQ1904B Nguyễn Văn Trị 21/07/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Đinh Tấn Đạt 11/10/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Trịnh Nguyễn Tiến Đạt 03/07/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Hoàng Minh Hiếu 13/08/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Nguyễn Văn Hoàn 08/03/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Nguyễn Tiến Hưng 28/03/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Bá Huỳnh Hữu Huy 05/09/2001 X X

Cơ ĐT A CCQ1914A Trần Tuấn Khôi 01/08/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Mai Kim Nhân 17/08/2001 X X

Cơ ĐT A CCQ1914A Đỗ Phi 19/07/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Huỳnh Trọng Phúc 24/04/2000 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Nguyễn Duy Phước 29/01/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Lê Hà Minh Phương 13/05/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Võ Trường Sa 27/02/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Lê Văn Sáng 10/08/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Nguyễn Hữu Sơn 05/11/2000 X X

Cơ ĐT A CCQ1914A Lương Thành Công Sơn 26/09/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Trần Phi Anh Tân 16/02/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Trương Công Thiện 06/03/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Tô Quang Thiện 11/02/2001 X

Cơ ĐT A CCQ1914A Nguyễn Đình Vũ 01/12/2001 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Điểu Bẩy 01/09/2000 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Phạm Ngọc Chung 16/01/2001 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Vũ Hữu Dương 18/04/2001 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Ngô Minh Hiếu 13/10/2000 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Nguyễn Hữu Khánh 02/10/2001 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Đào Xuân Lập 26/07/1999 X X

Cơ ĐT B CCQ1914B Văn Hoàng Long 24/05/2000 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Lê Vũ Luân 19/05/2001 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Trương Trung Nghĩa 30/09/2001 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Lê Văn Phong 24/12/2001 X X
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Cơ ĐT B CCQ1914B Phùng Thanh Phú 16/02/2001 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Hồ Minh Quang 23/12/2001 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Võ Quý 11/02/2001 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Trần Ngọc Sơn 27/03/2000 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Trịnh Sơn Tây 02/01/2001 X X

Cơ ĐT B CCQ1914B Kiều Thiên Thanh 10/11/2001 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Lê Quốc Toàn 21/12/2001 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Phạm Thành Trung 25/05/2001 X

Cơ ĐT B CCQ1914B Nguyễn Văn Tư 02/02/2001 X X

Cơ ĐT B CCQ1914B Huỳnh Văn Tuỵ 25/05/2001 X

Cắt gọt KL CCQ19A Nguyễn Tấn Đức 02/02/2001 X X

Cắt gọt KL CCQ19A Nguyễn Quốc Hoàng 07/09/2001 X


